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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Cho: Na = 23, Mg = 24, Al = 27, K = 39, Fe = 56, Ag = 108, 
C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Br = 80, Cl = 35,5.
Câu 1: Cho 7,5 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy bay ra 7,84 lít H2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

A. 33,60 g
B. 33,25 g
C. 36,30 g.
D. 32,35 g
Câu 2: Tráng gương 36 gam Glucozơ với hiệu suất 75%  thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 32,4 gam
B. 16,2 gam.
C. 43,2 gam
D. 28,8 gam

Câu 3: Thuốc thử để phân biệt Glucozơ với Fructozơ là:

     A. Dung dịch Br2            B. Cu(OH)2                      C. AgNO3/NH3
D. Na.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C5H10O2.
B. C3H6O2
C. C2H4O2
D. C4H8O2
Câu 5: Cho dãy các chất: H2N-CH2-COOH, C6H5-NH2, CH3-COOH, CH3-COOCH3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch KOH là:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3.
Câu 6: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử giảm dần từ trái sang phải là :

A. Mg, Al, Fe.
B. Fe, Al, Mg.
C. Al, Mg, Fe.
D. Fe, Mg, Al.
Câu 7: Chất có chứa 6 nguyên tử cacbon trong một phân tử là:

A. Glucozơ
B. Glyxerol.
C. Etyl propionat
D. Saccarozơ
Câu 8: Hai kim loại Fe và Ag đều phản ứng được với dung dịch:

A. H2SO4 loãng.
B. Cu(NO3)2.
C. HNO3 loãng.
D. HNO3 đặc, nguội.
Câu 9: Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với  Cu(OH)2 sẽ cho sản phẩm có màu:
A. Xanh tím
B. Vàng.
C. Đỏ gạch
D. Tím xanh
Câu 10: Chất có chứa nguyên tố nitơ  là:

A. glucozơ
B. metyl amin
C. xenlulozơ
D. metyl fomat.

Câu 11: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

A. Nhôm.
B. Đồng.
C. Vàng
D. Bạc.
Câu 12: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. Tham gia phản ứng thủy phân.

B. Tham gia phản ứng với Cu(OH)2.

C. Tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3(t0).

D. Tham gia phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0).

Câu 13: Tripeptit X có công thức sau :  H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dd NaOH 1M. Khối  lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :

A. 35,9 gam.
B. 28,6 gam
C. 39,9 gam.
D. 31,9 gam
Câu 14: Tên gọi nào sau đây không phải của H2N-CH2-COOH ?
A. Axit amino etanoic
B. Axit amino axetic.
C. Glyxin
D. Axit amino metanoic
Câu 15: Cho m gam Anilin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch Br2 2M thì thu được kết tủa trắng. Giá trị m là:

A. 18,6
B. 9,3
C. 27,9
D. 55,8
Câu 16: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 6
B. 2
C. 4
D. 8.
Câu 17: Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HNO3 dư, thu được 8,96 lit(đktc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,3125. Giá trị m là:

A. 5,6 gam
B. 11,2 gam
C. 0,56 gam
D. 1,12 gam

Câu 18: Chất nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp ?

A. Tơ visco
B. Tơ capron
C. Tơ axetat.
D. Tơ tằm
Câu 19: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

A. C2H4(OH)2
B. H2N-CH2-COOH
C. CH2=CH-CH3
D. CH3-CH3.

Câu 20: Hợp chất amin có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khỏe con người  là:

A. Cafein.
B. Heroin
C. Cocain
D. Nicotin
Câu 21: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là:

A. 3s23p2
B. 3s23p3.
C. 3s23p1
D. 3s13p2
Câu 22: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?

A. Xenlulozơ
B. Saccarozơ
C. Glucozơ
D. Tinh bột.

Câu 23: Thủy tinh hữu cơ là loại chất nhựa dẻo, rất bền, cứng, trong suốt được dùng chế tạo kính ô tô, kính máy bay, làm răng giả, xương giả trong y học, kính trong xây dựng...Thủy tinh hữu cơ  có tên  là

A. poli(metyl metacrylat)
B. polistiren.
C. polietylen
D. poly(vinyl clorua).
Câu 24: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:

A. 12,3 gam
B. 16,4 gam
C. 8,2 gam
D. 4,1 gam.

Câu 25: Khi thủy phân tinh bột đến cùng,  ta thu được sản phẩm  là:
A. Glucozơ
B. Dextrin
C. Mantozơ
D. Fructozơ.
Câu 26: Một phân tử Poli Etilen (PE) có khối lượng phân tử 8.400 đvC. Số mắt xích trong phân tử PE đó là:
A. 3.000
B. 150
C. 200
D. 300
Câu 27: Số đồng phân amin ứng với công thức phân tử C2H7N  là:
A. 4
B. 2
C. 6
D. 8.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về amino axit ?

A. Đều là hợp chất tạp chức.
B. Đều là hợp chất lưỡng tính.

C. Đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.
D. Đều là chất rắn kết tinh ở nhiệt độ thường.

Câu 29: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng  dần từ trái sang phải là:

A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân este và không thuận nghịch.
B. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Nhiệt độ sôi của Este cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của axit có cùng phân tử khối.
D. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn bằng phản ứng hidro hóa.
Câu 31: Cho 17,8 gam một α - Amino axit (chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử) tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 25,1 gam muối. Công thức cấu tạo của Amino axit là:

A. H2N-CH2-COOH
B. H2N-(CH2)2-COOH

C. CH3-CH(NH2)-COOH
D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 32: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được:

A. Muối của axit hữu cơ và Glyxerol.
B. Muối của axit hữu cơ và ancol.
C. Muối của axit béo và ancol.
D. Muối của axit béo và Glyxerol.
Câu 33: Cho 6,6 gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được 7,35 gam muối. X có công thức là:

A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một amin đơn chức X thì thu được 6,72 lít CO2 (đktc); 8,1 gam H​2O và 1,12 lít N2 (đktc). X không thể có công thức cấu tạo nào sau đây ?

A. C3H7NH2
B. C2H5NH2
C. CH3NHC2H5
D. (CH3)3N

Câu 35: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là:

A. W
B. Na
C. Fe
D. Al.
Câu 36: Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít H2 ở đktc . Giá trị m là:

A. 4,8
B. 7,2
C. 12
D. 9,6.
Câu 37: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

A. dễ nhận electron
B. tính bị khử
C. tính oxi hóa.
D. tính  khử.
Câu 38: Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm được gọi là phản ứng:

     A. este hóa                       B. Xà phòng hóa             C. Trùng ngưng
D. Trùng hợp.
Câu 39: Chất có khả năng làm xanh nước quỳ tím là :

A. Anilin
B. Metyl amin
C. Alanin.
D. Glyxin
Câu 40: Một este có công thức phân tử C3H6O2 , có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Este đó là:
A. Metyl axetat.
B. Metyl fomat
C. Etyl fomat
D. Etyl axetat
-----------------------------------------------
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